
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Lớp Loại Số tiền KT KK Cộng ST Tổng cộng Ký nhận

2 Lê Võ Huấn " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

3 Lê Anh Kiệt " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

7 Dương Tấn Tài CDCN04A2 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

8 Lý Bá Phúc " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

9 Lê Hoàng Phát " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH

DANH SÁCH HSSV NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
Học kỳ 2 - Năm học: 2019 - 2020 

Căn cứ kết quả Hội đồng nhà trường xét duyệt ngày 07 tháng 7 năm 2020
Họ và tên

14 Huỳnh Quốc Tâm CDCN04A3 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

15 Nguyễn Hồng Sơn " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

16 Đoàn Trọng Tân " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

20 Lê Trung Nghĩa CCGK04A Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

21 Trần Tấn Thạnh " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

24 La Trần Minh Phương CQTC04A Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

25 Phạm Văn Khanh " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

26 Trần Thanh Bình " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

27 Dương Viễn Đông " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

28 Nguyễn Thị Kiều Duyên CKTD04A1 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

29 Bùi Lê Bách Hợp " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

30 Nguyễn Thị Hồng Ngọc " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

31 Nguyễn Thị Mỹ Duyên " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

33 Bùi Thị Minh Yến CKTD04A2 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

34 Trần Thị Ngọc Thùy " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

37 Mai Thành Châu TDCN40B1 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

38 Nguyễn Quốc Bảo " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

39 Quách Đăng Huy " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   



TT Lớp Loại Số tiền KT KK Cộng ST Tổng cộng Ký nhậnHọ và tên

40 Phạm Quốc Đặng " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

41 Đặng Huy Hoàng " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

42 Nguyễn Lê Nhật Minh " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

45 Nguyễn Văn Luân TDCN40B2 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

46 Huỳnh Minh Tiến " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

47 Võ Minh Thuận " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

49 Đặng Thanh Chí Cường TDTC40B Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

50 Nguyễn Thành Luận " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

51 Trần Quốc Thái " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   51 Trần Quốc Thái " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

53 Nguyễn Thanh Hòa TDLA40B1 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

54 Trần Nguyên Chương " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

55 Tạ Quang Duy " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

56 Nguyễn Lê Hoài Bảo " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

57 Lê Quang Mẩn " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

58 Nguyễn Thành Lộc TDLA40B2 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

59 Phan Thanh Kiệt " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

60 Phùng Ngọc Hào TDLA40B3 Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

61 Huỳnh Vinh Quang " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

62 Nguyễn Minh Thái " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

63 Nguyễn Văn Tươi " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

64 Nguyễn Tấn Phát TCGK40B Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

78 Trần Thanh Đủ THAN40B Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

79 Nguyễn Hữu Hùng " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

80 Phạm Thành Công " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

81 Đào Văn Phương " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

82 Ngô Quang Linh " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   



TT Lớp Loại Số tiền KT KK Cộng ST Tổng cộng Ký nhậnHọ và tên

93 Đặng Hoàng Phúc " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

94 Lào Doanh Chính " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

95 Võ Phúc Lợi " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

96 Trần Minh Khánh " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

97 Nguyễn Minh Quân " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

98 Phan Thị Thảo Tiên TKTD40B Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

105 Trần Ngọc Anh Thư " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

106 Ngô Thanh Tâm " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

107 Bùi Thị Huỳnh Như " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   107 Bùi Thị Huỳnh Như " Giỏi 80,000      80,000     5 400,000   

KẾ TOÁN PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Liên Châu Thành Trọng


